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Tóm tắt 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng an thần, giải lo âu của cao chiết từ bài thuốc gồm các dược liệu Xấu 
hổ, Vông nem, Hậu phác nam, Cam thảo nam (XVHC); trên các mô hình dược lý thực nghiệm. Trong thử nghiệm độc tính 
cấp, liều cao nhất có thể cho chuột uống là 50 g cao/kg thể trọng chuột (cao khô tuyệt đối 39 g/kg). Theo kết quả thử nghiệm 
độc tính cấp của cao chiết nước XVHC có độ an toàn cao. Ở liều 400 mg/kg, cao chiết XVHC cho tác dụng an thần giải lo âu 
cả trên chuột nuôi chung và chuột gây stress cô lập. Nhóm thử nghiệm (uống cao chiết) có số lần ra ngăn sáng và thời gian 
lưu lại ngăn sáng tăng có ý nghĩa thống kê khi so với lô đối chứng (uống nước cất). Cao chiết XVHC liều 400 mg/kg và 800 
mg/kg cho tác dụng kéo dài thời gian ngủ, sau khi tiêm diazepam, có ý nghĩa thống kê so với nhóm uống nước cất. Các kết 
quả trên góp phần tạo cơ sở cho định hướng nghiên cứu ứng dụng trong điều trị rối loạn thần kinh như giải lo âu và an thần, 
cũng như cơ chế của các tác dụng được lý này. 

Từ khoá: Xấu hổ, Cam thảo nam, Hậu phác nam, Vông nem, An thần, Giải lo âu.  
Summary 

A Survey on the Sedative and Anxiolytic Effects of the Extract from Herbal Medicine Ingredients Including  
Herba Mimosae pudicae, Folium Erythrinae variegatae, Cortex Cinnamomi iners, Herba et Radix Scopariae  

by Employing a Social Isolation Stress Model in Mice 
This study was conducted to evaluate the sedative and anxiolytic effects of an extract from a traditional herbal remedy 

containing Herba Mimosae pudicae, Folium Erythrinae variegatae, Cortex Cinnamomi iners, and Herba et Radix Scopariae 
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(referred to the shortened Vietnamese name as “XVHC”) in experimental pharmacological models. In the acute toxicity test, 
the highest dose could be administered to mice of 50 g extract/kg body weight (equivalent to 39 g/kg of absolutely dry 
extract). The results of the acute toxicity test indicated that the water extract of XVHC has a high safety profile. At a dose of 
400 mg/kg, the XVHC extract exhibited sedative and anxiolytic effects in both group-housed mice and isolation-induced 
stress mice. The test group (which received the extract) showed a statistically significant increase in the number of crossings 
to the light compartment and time spent in the light compartment compared to the control group (which received distilled 
water). Moreover, the 400 mg/kg and 800 mg/kg doses of the XVHC extract significantly prolonged sleep duration after 
diazepam injection, showing a significant difference compared to the group that received distilled water. These findings 
contribute to the understanding of the potential therapeutic applications of the XVHC extract in treating neurological 
disorders such as anxiety and insomnia, as well as insights into the mechanisms underlying these pharmacological effects. 

Keywords: Herba Mimosae pudicae, Herba et Radix Scopariae, Cortex Cinnamomi iners, Folium Erythrinae variegatae, 
Sedative effect, Anxiolytic effect. 
 

1. Đặt vấn đề 
Rối loạn lo âu là một tình trạng bệnh lý về sức 

khỏe tâm thần phổ biến, gây ảnh hưởng nặng nề 
đến sức khỏe của người bệnh, cũng như gánh nặng 
cho gia đình và cộng đồng. Hiện nay, rối loạn lo 
âu đang là một vấn đề ngày càng cấp thiết do tỷ lệ 
mắc chứng bệnh này ngày càng tăng nhanh, đặc 
biệt sau đại dịch COVID-19. Một đánh giá tổng 
quan về tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 
đến sức khỏe tinh thần trên toàn cầu cho thấy tỉ lệ 
trầm cảm 28,6%, lo âu 26,9%, stress 36,5% và có 
sự dao động tùy theo các quốc gia [1]. 

Phương pháp điều trị rối loạn lo âu chủ yếu là 
phối hợp liệu pháp tâm lý và các thuốc giải lo âu 
có nguồn gốc hoá dược như dẫn chất của 
benzodiazepin, buspiron; các thuốc chống trầm 
cảm ức chế chọn lọc tái thu hồi serotonin hoặc 
chống trầm cảm 3 vòng [2]. Việc sử dụng các 
thuốc có nguồn gốc hoá dược tác động lên hệ 
thần kinh trung ương trong thời gian dài sẽ làm 
xuất hiện tác dụng phụ như lệ thuộc thuốc. Ngoài 
ra, khi điều trị thì giá thành của thuốc là một vấn 
đề đáng quan tâm. Do đó, việc nghiên cứu các 
thuốc và sản phẩm mới có nguồn gốc từ dược 
liệu được coi là một hướng đi tiềm năng nhằm bổ 
sung và thay thế các thuốc hoá dược trong điều 
trị các bệnh về tâm thần nói chung và rối loạn lo 
âu nói riêng [3]. 

Bài thuốc gồm bốn dược liệu Xấu hổ, Vông 
nem, Hậu phác nam và Cam thảo nam đã được 
Bác sĩ Võ Đình Hưng sử dụng thực tiễn tại bệnh 
viện; cho thấy sự khả quan khi dùng trên bệnh 
nhân có những biểu hiện rối loạn lo âu và giúp an 
thần gây ngủ. Theo lý luận Y học cổ truyền, thành 
phần cấu thành của thang thuốc bao gồm: Xấu hổ 
là vị quân có công năng an thần, giãn cơ, hỗ trợ 
điều trị mất ngủ. Lá vông nem đóng vai trò là thần 
giúp an thần, hỗ trợ vị quân trong trị chứng mất 
ngủ. Hậu phác bổ trợ (tá) giúp ôn trung, kiện tỳ, 
hấp thụ thức ăn dễ dàng, làm cho tỳ thư thái dễ 
ngủ. Còn Cam thảo nam có vai trò là thần và sứ 
với tác dụng an thần, thanh nhiệt, kiện tỳ, giải độc 
cơ thể, điều hòa các thành phần trong thang thuốc. 
Bên cạnh đó, các vị thuốc Xấu hổ, Vông nem, 
Cam thảo nam đã được các nghiên cứu trước đây 
công bố có tác dụng an thần, giải lo âu 
[4],[5],[6],[7],[8]. 

 Tuy nhiên, bài thuốc sử dụng phối hợp bốn vị 
thuốc trên vẫn chưa được nghiên cứu khoa học 
đánh giá tác dụng và tính an toàn. Đó là lý do 
thực hiện đề tài: “Khảo sát tác dụng an thần, giải 

lo âu của cao chiết từ thành phần dược liệu gồm: 
Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo 
nam trên mô hình chuột bị stress cô lập”. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Cao chiết nước (độ ẩm 19,7 %) từ bài thuốc 

gồm 4 dược liệu: Xấu hổ, Vông nem, Hậu phác 
nam, Cam thảo nam; gọi tắt là bài thuốc XVHC, 
nguyên liệu được cung cấp bởi Bệnh viện Y học 
cổ truyền TP. Hồ Chí Minh (bệnh viện đạt tiêu 
chuẩn GMP) và được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn 
theo Dược điển Việt Nam V (Vông nem) hoặc 
tiêu chuẩn cơ sở (Xấu hổ, Cam thảo nam, Hậu 
phác nam).  

Thành phần cao thuốc phối hợp bao gồm:  
Xấu hổ (thân lá, Herba Mimosae pudicae) 

40% (kl/kl)  
Vông nem (lá, Folium Erythrinae variegatae) 

12% (kl/kl) 
Hậu phác nam (vỏ thân, Cortex Cinnamomi 

iners) 16% (kl/kl) 
Cam thảo nam (toàn cây, Herba et Radix 

Scopariae) 32% (kl/kl) 
Các dược liệu trong bài thuốc được nấu với 

nước theo quy trình sắc thuốc thang của Bộ Y tế 
và cô cách thủy đến dạng cao đặc (độ ẩm < 20%). 
Cao thuốc đã được tiêu chuẩn hóa và thẩm định 
bởi Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương. 

2.2. Động vật thử nghiệm 
Chuột nhắt trắng chủng Swiss albino khỏe 

mạnh, ở cả hai giới cho nghiên cứu độc tính cấp, 
sử dụng chuột đực trong đánh giá tác dụng an 
thần, được cung cấp bởi Viện Pasteur TP. Hồ Chí 
Minh. Tất cả chuột được nhốt trong lồng bằng 
polypropylen trong điều kiện tiêu chuẩn 24 ± 2°C, 
chu kỳ sáng/tối 12 giờ. Chuột được nuôi theo chế 
độ ăn uống tiêu chuẩn và được làm quen với môi 
trường phòng thí nghiệm trong 1 tuần trước khi 
thử nghiệm. 

2.3. Hoá chất, thuốc thử nghiệm 
Viên nén diazepam 5 mg (Vidipha) là thuốc 

đối chiếu trong mô hình hai ngăn sáng tối và dung 
dịch tiêm diazepam 10 mg/2 mL (Vidipha) là 
thuốc dùng trong mô hình kéo dài thời gian ngủ.  

2.4. Thiết bị, dụng cụ 
- Cân điện tử. 
- Bocal nuôi chuột bằng nhựa đục kích thước 

28 x 20 x 16 cm (Dài x Rộng x Cao). 
- Kim uống thuốc đầu tù, kim tiêm 1 mL. 
- Thiết bị thử nghiệm hai ngăn sáng tối: Thiết 

bị thử nghiệm Panlab Black and White box-Tây 



 Tạp chí Dược liệu, tập 30, số 1/2025 56 

Ban Nha theo tiêu chuẩn. Thời gian và số lần 
chuột di chuyển vào các ngăn được máy tính ghi 
nhận thông qua phần mềm chuyên dụng (PPC 
Win v2.0.03). 

2.5. Phương pháp nghiên cứu 
2.5.1. Khảo sát độc tính cấp của cao chiết 

nước từ bài thuốc XVHC: 
Để đánh giá phân tích độc tính cấp tính, chuột 

được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, mỗi nhóm 
có 10 con chuột (5 chuột đực: 5 chuột cái). Chuột 
được cho nhịn đói 12 giờ trước khi cho uống 
thuốc và chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm: Nhóm I là 
nhóm đối chứng (chỉ uống nước muối sinh lý) và 
nhóm còn lại được uống cao chiết XVHC với thể 
tích uống 0,2 mL/10 g thể trọng (liều cao chiết tối 
đa qua kim đầu tù không làm nghẽn kim). Chuột 
được cho uống cao thuốc một lần vào 8 giờ sáng 
ngày 0 và được quan sát trong 14 ngày. Hành vi 
của tất cả chuột trong nhóm điều trị và đối chứng 
được ghi lại liên tục trong 1 giờ, thỉnh thoảng 
trong 4 giờ sau đó và sau 24 giờ mỗi ngày trong 
14 ngày. Ghi nhận các triệu chứng khác thường 
và số chuột chết trong từng lô. Trường hợp có 
chuột chết, xác định LD50 theo phương pháp 
Karber-Behrens. Nếu không có chuột chết thì giá 
trị Dmax là liều uống thử độc tính cấp. Từ LD50 
hoặc Dmax suy ra liều an toàn với chuột [9]. 

2.5.2. Thực nghiệm gây stress cô lập trên 
động vật thử nghiệm: 

Mô hình chuột cô lập được áp dụng theo 
phương pháp đang được tiến hành tại phòng thí 
nghiệm Dược lý, Đại học Toyama, Nhật Bản của 
Giáo sư Kinzo Matsumoto để nghiên cứu hành vi 
và hoạt động thần kinh của stress tâm lý ở các 
loài gặm nhấm khi không có sự tiếp xúc xã hội 
trong thời gian dài (4 - 6 tuần) [10]. 

Chuột nhắt trắng giống đực, khỏe mạnh, chủng 
Swiss albino, 4 tuần tuổi, trọng lượng 20 ± 2 g, 
được nuôi ổn định trong môi trường thí nghiệm 3 
ngày, sau đó gây stress cô lập cho chuột bằng 
cách nuôi tách riêng mỗi lồng 1 con riêng biệt 
không tiếp xúc với nhau, lồng sẽ được ngăn cách 
nhau bằng giấy để ngăn chặn sự nhìn thấy nhau 
giữa các chuột, điều kiện nhiệt độ phòng 25 ± 
2°C, độ ẩm 75 ± 5%, theo chu kỳ 12 giờ sáng - 
tối và mở đèn lúc 8 giờ sáng mỗi ngày. Lô nuôi 
chung được nuôi song song 6-8 con/lồng trong 
cùng thời gian với lô chuột được nuôi cô lập. 
Chuột được cho ăn thức ăn chuẩn, uống nước tự 
do. Các thí nghiệm được tiến hành sau 5 tuần gây 
stress. 

2.5.3. Khảo sát tác dụng kéo dài thời gian ngủ 
với diazepam trên các lô chuột thực nghiệm: 

Thử nghiệm được thực hiện theo mô hình 
thực nghiệm giấc ngủ gây ra bởi diazepam, theo 
phương pháp được mô tả bởi Beretz và cs., được 
sửa đổi bởi Rakotonirina và cs. [11],[12]. 

Chuột nghiên cứu được nuôi và chăm sóc như 
mục 2.5.2, được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: 5 
lô nuôi chung và 5 lô nuôi cô lập (mỗi lô có 8 
chuột) như trình bày ở Bảng 1. Sau thời gian 5 
tuần cô lập chuột bị stress, tiến hành cho chuột 
uống các mẫu thử nghiệm trong 7 ngày, thể tích 
uống 0,1 ml/10 g chuột.  

Từ kết quả nghiên cứu độc tính cấp Dmax là 39 
g/kg thể trọng chuột khá cao, liều thử nghiệm của 
cao thuốc XVHC được dựa trên kết quả quy đổi 
từ liều thuốc thang dùng trên người với liều thử 
nghiệm 1 là 800 mg/kg chuột tương đương 1 
thang thuốc quy đổi từ người, liều thử 2 là 400 
mg/kg tương đương 1/2 thang thuốc và liều thử 3 
là 100 mg/kg tương đương 1/8 thang thuốc. 

Bảng 1. Các nhóm chuột thử nghiệm tác dụng kéo dài thời gian ngủ với diazepam 

Lô 
(n = 8) 

Nuôi chung Nuôi cô lập 

1 Lô chứng, uống nước cất Lô chứng, uống nước cất 
2 Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 100 mg/kg chuột Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 100 

mg/kg chuột 
3 Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 400 mg/kg chuột Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 400 

mg/kg chuột 
4 Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 800 mg/kg chuột Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 800 

mg/kg chuột 

 
Vào ngày thứ 7, sau 60 phút kể từ khi cho 

nhóm chuột nuôi chung và nhóm chuột nuôi cô 
lập uống mẫu thử, tiến hành tiêm phúc mô 
diazepam liều 37,5 mg/kg với thể tích tiêm 0,1 
mL/10 g thể trọng chuột [12]. 

Đánh giá: Dùng đồng hồ bấm giây để đánh 
giá tiềm thời và thời gian ngủ của chuột ở các lô 
thí nghiệm. Tiềm thời giấc ngủ được tính từ lúc 
tiêm diazepam đến lúc chuột bắt đầu mất phản xạ 
thăng bằng. Thời gian ngủ được đánh giá bằng sự 
mất và hồi phục lại phản xạ thăng bằng của chuột 
thử nghiệm.  

2.5.4. Khảo sát tác dụng giải lo âu trên mô 
hình hai ngăn sáng tối (Light-dark box test): 

Thử nghiệm được thực hiện theo mô hình hai 
ngăn sáng tối của Costall và cs. [13]. Chuột có xu 
hướng đi vào buồng tối khi thấy lo lắng và có xu 
hướng đi vào buồng sáng khi tình trạng lo lắng 
được giảm đi. 

Chuột nghiên cứu được nuôi và chăm sóc như 
mục 2.5.2 và được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: 
5 lô nuôi chung và 5 lô nuôi cô lập (mỗi lô có 8 
chuột) như trình bày ở Bảng 2. Sau thời gian 5 
tuần cô lập chuột bị stress, tiến hành cho chuột 
uống các mẫu thử nghiệm trong 7 ngày, thể tích 
uống 0,1 mL/10 g chuột. Thuốc đối chiếu cho 
uống liều duy nhất 2 mg/kg thể trọng chuột vào 
ngày thứ 7 trước khi thực hiện thí nghiệm 60 phút. 
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Bảng 2. Các nhóm chuột thử nghiệm giải lo âu trên thực nghiệm hai ngăn sáng tối 

Lô 
(n = 8) 

Nuôi chung Nuôi cô lập 

1 Lô chứng, uống nước cất Lô chứng, uống nước cất 
2 Lô đối chiếu, uống diazepam liều 2 mg/kg chuột Lô đối chiếu, uống diazepam liều 2 mg/kg chuột 
3 Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 100 mg/kg 

chuột 
Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 100 mg/kg 
chuột 

4 Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 400 mg/kg 
chuột 

Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 400 mg/kg 
chuột 

5 Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 800 mg/kg 
chuột 

Lô thử, uống cao chiết XVHC với liều 800 mg/kg 
chuột 

 
Vào ngày thứ 7, sau 60 phút kể từ khi cho 

nhóm chuột nuôi chung và nhóm chuột nuôi cô 
lập uống mẫu thử và thuốc đối chiếu, tiến hành 
thực nghiệm sáng/tối. Chuột được đặt ở cửa ngăn 
cách vùng sáng và tối, hướng ra ngăn sáng. Sau 
đó chuột được tự do khám phá trong 5 phút. Ghi 
nhận lại số lần ra vùng sáng của chuột và thời 
gian ở vùng sáng bằng phần mềm cảm ứng gắn 
trên thiết bị. Chuột được tính là ra ngăn sáng khi 
cả 4 chân vượt qua lằn phân cách giữa 2 ngăn. 
Sau mỗi lần thử nghiệm, tất cả các khu vực trung 
tâm, ngăn sáng/tối trên thiết bị được làm sạch 
bằng ethanol 70 % để ngăn chặn sự sai lệch dựa 
trên tín hiệu khứu giác. 

2.5.3. Phương pháp xử lý thống kê số liệu 
thực nghiệm: 

Dữ liệu được lưu trữ, phân tích bằng phần 
mềm Minitab 21.0 và được trình bày dưới dạng 
giá trị trung bình ± sai số chuẩn (TB ± SD). Sử 
dụng ANOVA một yếu tố để so sánh sự khác 

biệt giữa các lô. Hậu kiểm Dunn test và Turkey. 
Sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê khi 
p < 0,05. 

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Khảo sát độc tính cấp của cao chiết nước 

từ bài thuốc XVHC 
Chuột thử nghiệm được cho uống cao chiết có 

thành phần từ bốn dược liệu Xấu hổ, Vông nem, 
Hậu phác nam và Cam thảo nam với liều tối đa 
có thể bơm qua kim là 50 g cao/kg chuột (cao 
khô tuyệt đối 39 g/kg chuột).  

Sau thời gian 72 giờ và 14 ngày quan sát, 
không ghi nhận bất kì dấu hiệu bất thường nào 
xảy ra trên chuột thử nghiệm. Tất cả các chuột 
đều ăn uống và hoạt động bình thường, không có 
chuột chết. Do đó, không tìm được LD50 và xác 
định được Dmax là 50 g cao/kg chuột (cao khô 
tuyệt đối 39 g/kg). 

3.2. Thực nghiệm gây mô hình stress bằng 
nuôi cô lập 

Bảng 3. Kết quả khảo sát tiềm thời và thời gian ngủ của các lô chuột sau các tuần tiếp xúc với stress 

Nhóm Thời gian khảo sát Tiềm thời giấc ngủ 
(phút) 

Thời gian ngủ  
(phút) 

Tuần 1 2,50 ± 1,05 103,00 ± 21,44 
Tuần 2 2,17 ± 1,17 100,83 ± 22,23 
Tuần 3 3,17 ± 1,47 98,50 ± 20,32 
Tuần 4 3,50 ± 2,17 97,67 ± 10,25 
Tuần 5 3,33 ± 2,25 94,67 ± 25,59 

Nuôi chung 

Tuần 6 3,67 ± 1,75 101,17 ± 18,17 
Tuần 1 2,67 ± 1,51 106,33 ± 18,97 
Tuần 2 3,00 ± 0,89 98,00 ± 39,59 
Tuần 3 4,33 ± 1,63 85,17 ± 19,77 
Tuần 4 7,00 ± 1,79* 69,67 ± 33,28* 
Tuần 5 7,17 ± 2,48* 45,33 ± 25,23** 

Nuôi cô lập 

Tuần 6 6,83 ± 2,48* 62,67 ± 28,15* 

*: p < 0,05 so với lô nuôi chung cùng tuần; **: p < 0,01 so với lo nuôi chung cùng tuần. 

 
Kết quả ở Bảng 3 cho thấy tiềm thời giấc 

ngủ vào tuần thứ 4, 5, 6 của nhóm stress cô lập 
dài hơn nhóm bình thường (p < 0,05). Tiềm 
thời giấc ngủ ở các tuần còn lại giữa các nhóm 
không khác nhau đạt ý nghĩa thống kê (p > 
0,05). Thời gian ngủ với diazepam sau 4, 5, 6 
tuần của nhóm chuột nuôi cô lập bị rút ngắn 
hơn so với nhóm nuôi chung (p < 0,05). Tuy 
nhiên 5 tuần nuôi cô lập thì giấc ngủ gây bởi 
diazepam bị rút ngắn nhiều nhất (giảm 51,7 %, 

p < 0,01) so với lô chứng bầy đàn, cho thấy 
chuột nuôi cô lập 5 tuần có dấu hiệu bị stress 
mạnh nhất. Đến tuần thứ 6 dù vẫn đạt ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) nhưng có thể đã thích nghi 
với stress cô lập nên các dấu hiệu stress giảm 
dần, thời gian ngủ hồi phục tăng trở lại. Vì vậy, 
thử nghiệm chọn thời gian gây stress cô lập 
trên chuột là 5 tuần để thực hiện trên các thử 
nghiệm tiếp theo. 

3.3. Khảo sát tác dụng kéo dài thời gian ngủ 
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Bảng 4. Tiềm thời giấc ngủ (phút) của chuột ở lô thử nghiệm 

Liều thử nghiệm 
Nhóm Nước cất 

100 mg/kg 400 mg/kg 800 mg/kg 
Nuôi chung 3,50 ± 2,17 3,33 ± 2,07 3,33 ± 1,03 2,00 ± 1,55 

Nuôi cô lập 7,00 ± 1,79# 4,00 ± 1,41* 2,83 ± 0,98* 2,83 ± 1,83* 

#: p < 0,05 so với lô uống nước cất nuôi chung; *: p < 0,05 so với lô uống nước cất nuôi cô lập  
 

Kết quả Bảng 4 cho thấy lô nuôi cô lập uống 
nước cất có tiềm thời giấc ngủ tăng có ý nghĩa 
thống kê so với lô nuôi chung uống nước cất. 
Nhóm nuôi chung ở các lô uống cao thuốc có 
tiềm thời giấc ngủ giảm nhưng không có ý nghĩa 

thống kê so với lô chứng uống nước cất cùng 
nhóm. Các lô nuôi cô lập uống liều thử nghiệm 
100, 400 và 800 mg/kg đều có tiềm thời giấc ngủ 
rút ngắn có ý nghĩa thống kê so với lô nuôi cô lập 
uống nước cất. 

Bảng 5. Thời gian ngủ (phút) của chuột ở các lô thử nghiệm 

Liều thử nghiệm 
Nhóm Nước cất 

100 mg/kg 400 mg/kg 800 mg/kg 
Nuôi chung 96,3 ± 27,7 125,7 ±43,6a 138,8 ± 35,3#a 182,7 ± 35,8# 

Nuôi cô lập 48,5 ± 37,0# 80,2 ± 18,1* 98,0 ± 39,6* 121,3 ± 31,5* 

#: p < 0,05 so với lô uống nước cất nuôi chung; *: p < 0,05 so với lô uống nước cất nuôi cô lập; a: sự khác nhau giữa 
các lô có ý nghĩa thống kê p<0,05. 
 

Kết quả Bảng 5 cho thấy nhóm chuột nuôi cô 
lập uống nước cất có thời gian ngủ rút ngắn có ý 
nghĩa thống kê so với lô nuôi chung uống nước 
cất. Nhóm chuột nuôi chung chỉ có 2 lô uống liều 
thử nghiệm 400 và 800 mg/kg có thời gian ngủ 
được kéo dài có ý nghĩa thống kê so với lô uống 
nước cất cùng nhóm. Ở nhóm chuột nuôi cô lập 
thì cả 3 lô uống liều thử nghiệm 100, 400 và 800 
mg/kg kéo dài thời gian ngủ có ý nghĩa thống kê 
so với lô uống nước cất cùng nhóm. 

Trong điều kiện thí nghiệm, lô chuột nuôi 

cô lập uống nước cất biểu hiện trạng thái stress, 
lo âu rõ rệt thể hiện ở tiềm thời giấc ngủ và 
thời gian ngủ bị rút ngắn khi tiêm diazepam 
liều 37,5 mg/kg có ý nghĩa thống kê so với lô 
chuột nuôi chung uống nước cất. Liều thử 400 
và 800 mg/kg thể hiện tác dụng an thần, kéo 
dài thời gian ngủ với diazepam có ý nghĩa 
thống kê so với uống nước cất ở cả hai nhóm 
chuột nuôi chung và nuôi cô lập. 

3.4. Khảo sát tác dụng giải lo âu trên mô hình 
hai ngăn sáng tối (Light-dark box test) 

Bảng 6. Số lần vào ngăn sáng ở các lô thử nghiệm 

Liều thử nghiệm Nhóm Nước cất Diazepam 
100 mg/kg 400 mg/kg 800 mg/kg 

Nuôi chung 6,67 ± 1,37 11,17± 4,22# 4,17 ± 1,72a 12,00 ± 4,00# 4,83 ± 2,31a 

Nuôi cô lập 4,17 ± 1,94# 8,00 ± 2,76* 7,50 ± 3,27 10,67 ± 5,39* 6,00 ± 1,90 

#: p < 0,05 so với lô uống nước cất nuôi chung, *: p<0,05 so với lô uống nước cất nuôi cô lập. a: sự khác nhau giữa các 
lô có ý nghĩa thống kê p < 0,05. 
 

Kết quả Bảng 6 cho thấy lô nuôi cô lập uống 
nước cất có số lần ra ngăn sáng giảm có ý nghĩa 
thống kê so với lô nuôi chung uống nước cất. Lô 
uống thuốc đối chứng diazepam ở cả 2 nhóm 
nuôi chung và nuôi cô lập đều có số lần ra ngăn 
sáng tăng có ý nghĩa thống kê so với các lô uống 
nước cất tương ứng. Ở nhóm nuôi chung, chỉ có 
lô uống liều thử nghiệm 400 mg/kg có tăng số 
lần ra ngăn sáng có ý nghĩa thống kê so với lô 

uống nước cất cùng nhóm nhưng không có lô 
nào làm tăng số lần ra ngăn sáng có khác biệt so 
với lô uống diazepam tương ứng. Còn ở nhóm 
nuôi cô lập, cũng ghi nhận chỉ có lô uống liều 
thử nghiệm 400 mg/kg làm tăng số lần ra ngăn 
sáng có ý nghĩa thống kê so với các lô uống 
nước cất tương ứng nhưng cũng không có khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so với lô uống 
diazepam cùng nhóm. 

Bảng 7. Thời gian lưu lại ngăn sáng (giây) ở các lô thử nghiệm 

Liều thử nghiệm Nhóm Nước cất Diazepam 
100 mg/kg 400 mg/kg 800 mg/kg 

Nuôi chung 60,7 ± 19,3 112,2 ± 45,7# 60,0 ± 43,8a 115,3 ± 31,3# 67,2 ± 41,8a 

Nuôi cô lập 44,2 ± 24,3 109,0 ± 27,2* 110,3 ± 46,2* 116,0 ± 41,4* 68,5 ± 40,1 

#: p < 0,05 so với lô uống nước cất nuôi chung, *: p<0,05 so với lô uống nước cất nuôi cô lập. a: sự khác nhau giữa các 
lô có ý nghĩa thống kê p < 0,05. 
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Kết quả Bảng 7 cho thấy lô nuôi cô lập uống 
nước cất có thời gian lưu lại ngăn sáng giảm so 
với lô nuôi chung uống nước cất nhưng không có 
ý nghĩa thống kê. Lô uống thuốc đối chứng 
diazepam ở cả nhóm nuôi chung và nhóm nuôi cô 
lập đều có thời gian lưu lại ngăn sáng tăng có ý 
nghĩa thống kê so với các lô uống nước cất tương 
ứng. Nhóm nuôi chung, chỉ có lô uống liều thử 
nghiệm 400 mg/kg có thời gian lưu lại ngăn sáng 
tăng có ý nghĩa thống kê so với lô uống nước cất 
tương ứng nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với lô uống diazepam cùng nhóm. Ở 
nhóm nuôi cô lập ghi nhận các lô uống liều thử 
100 và 400 mg/kg có thời gian lưu lại ngăn sáng 
tăng có ý nghĩa thống kê so với lô uống nước cất 
nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê so 
với lô uống diazepam cùng nhóm. 

Trong điều kiện thử nghiệm, lô chuột nuôi cô 
lập uống nước cất biểu hiện trạng thái stress, lo 
âu rõ rệt thể hiện ở số lần ra ngăn sáng và thời 
gian lưu lại ngăn sáng giảm so với lô nuôi chung 
bằng nước cất. Thuốc đối chiếu diazepam biểu 
hiện tác dụng trên chuột thí nghiệm thể hiện ở 
tăng số lần ra ngăn sáng và thời gian lưu ở ngăn 
sáng có ý nghĩa thống kê so với lô uống nước cất. 
Liều thử 400 mg/kg biểu hiện tác dụng an thần, 
giải lo âu thể hiện tăng số lần ra vùng sáng và 
tăng thời gian lưu lại ngăn sáng ở nhóm chuột thí 
nghiệm nuôi bầy đàn và nuôi cô lập. 

4. Bàn luận 
Trong thử nghiệm độc tính cấp, cao chiết 

nước từ bài thuốc XVHC không thể hiện độc tính 
cấp đường uống với liều tối đa là 50 g cao/kg 
chuột (cao khô tuyệt đối 39 g/kg). Như vậy, cao 
bài thuốc sử dụng trong thử nghiệm có độ an toàn 
cao, Dmax = 50 g cao/kg. Từ kết quả thử nghiệm 
này, nghiên cứu chọn liều thử nghiệm theo liều 
quy đổi từ liều thuốc thang sử dụng trên người 
sang liều thử trên chuột là 100, 400 và 800 mg/kg 
thể trọng chuột. 

Cao chiết XVHC có nguồn gốc từ bài thuốc 
gồm bốn dược liệu Xấu hổ, Vông nem, Hậu phác 
nam và Cam thảo nam đã được Bác sĩ Võ Đình 
Hưng sử dụng thực tiễn tại bệnh viện; cho thấy 
sự khả quan khi dùng trên bệnh nhân có những 
biểu hiện rối loạn lo âu và giúp an thần gây ngủ 
như đã giới thiệu trong phần Đặt vấn đề [4-8]. Vì 
vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết 
XVHC có tác dụng an thần, giải lo âu trên mô 
hình thử nghiệm tương tự như diazepam và tác 
dụng này phụ thuộc vào liều. Mô hình và kết quả 
của nhóm nghiên cứu tương đồng với các nghiên 
cứu khác trên thế giới đã được công bố trước đây 
trên các cao chiết dược liệu trong thành phần của 
bài thuốc. Ayissi Mbomo R. và cs. (2011) đã 
chứng minh cao chiết nước của xấu hổ có hiệu 
quả giải lo âu trên chuột. Cơ chế được dự đoán là 
do khả năng điều hòa chức năng của thụ thể 
GABAA, tương tác với các tín hiệu thần kinh liên 
quan đến 5-HT khi sử dụng phối hợp với các 
thuốc chủ vận GABAA và có ít hiệu quả khi sử 

dụng độc lập [4]. Theo Martins, J. và cs. (2019), 
cao chiết cồn của vỏ thân Vông nem có tác dụng 
tương đồng với các thuốc chống trầm cảm nhóm ức 
chế MAO-A và MAO-B, với tác dụng giãn cơ, an 
thần. Các tác dụng này được dự đoán đến từ các 
alkaloid của vông nem [5],[6]. Trên dược liệu Cam 
thảo nam, Freie SMF, và cs. (1993) đã chứng minh 
cao chiết nước của Cam thảo nam có khả năng 
giảm trầm cảm thông qua thử nghiệm kéo dài thời 
gian ngủ pentobarbital khi sử dụng ở chuột [7]. 
Trong khi đó Elayaraja, A. và cs. (2015) đã chứng 
minh cao chiết cồn Cam thảo nam có tác dụng giảm 
lo âu và an thần mạnh khi thử nghiệm trên chuột ở 
liều 100-200 mg/kg thể trọng chuột [8]. Cơ chế tác 
động của các tác dụng dược lý, đã được 
Moniruzzaman M. và cs. (2015) dự đoán đến từ các 
hoạt chất có tính tương đồng với nhóm thuốc ngủ 
barbiturat và thuốc chống trầm cảm an thần SSRIs 
trong cao chiết Cam thảo nam. Hơn nữa, các tác 
dụng giải lo âu và an thần có xu hướng gia tăng khi 
phối hợp đồng thời các thuốc này [14]. 

Trên nhóm chuột nuôi cô lập tác dụng giải lo âu 
của cao chiết XVHC biểu hiện rõ ở liều 400 mg/kg 
thể trọng chuột, qua sự tăng số lần ra ngăn sáng và 
thời gian lưu lại ngăn sáng. Riêng cao chiết XVHC 
ở liều 800 mg/kg trên nhóm nuôi chung không tăng 
số lần ra ngăn sáng và thời gian lưu lại ngăn sáng so 
với chuột uống nước cất, trên chuột nuôi cô lập các 
chỉ số này có tăng hơn so với chuột uống nước cất 
nhưng chưa đạt ý nghĩa thống kê. Kết quả này có 
thể được lý giải ở liều 400 mg/kg, cao chiết đã có 
tác dụng an thần, giải lo âu, khi tăng liều gấp đôi 
với một thuốc có tác dụng an thần thì sẽ có tác dụng 
gây ngủ. Nên ở liều 800 mg/kg đã làm chuột ở 
trạng thái buồn ngủ giảm hoạt động, vì thế giảm 
hành vi khám phá bẩm sinh. Điều này giải thích tác 
dụng giải lo âu của cao chiết XVHC có phụ thuộc 
vào liều sử dụng. 

Từ kết quả nghiên cứu trên, cao XVHC đã 
được chứng minh có khả năng giải lo âu và giúp 
an thần gây ngủ. Nghiên cứu cũng đề xuất cần có 
thêm các nghiên cứu khác trong tương lai, tiếp 
tục thử nghiệm bài thuốc XVHC trên các mô 
hình khác; phân lập, xác định hoạt chất chính và 
phân đoạn chứa hoạt chất đó trong các dược liệu 
của cao chiết từ bài thuốc XVHC và cơ chế của 
tác dụng giải lo âu của cao thuốc. 

5. Kết luận 
Cao thuốc nghiên cứu thể hiện tác dụng an thần, 

gây ngủ, giải lo âu trong các thực nghiệm đánh giá 
thay đổi về hành vi gây ra bởi stress cô lập ở liều 
400 mg/kg (tương đương với mức liều ½ thang 
thuốc sử dụng trên người). Tác dụng của cao chiết 
theo hướng an thần, giải lo âu tương tự tác dụng 
của diazepam. Về độc tính, chưa xác định được 
LD50 trên chuột nhắt trắng theo đường uống. 

Lời cảm ơn: Bài báo là một phần kết quả thuộc đề 
tài nghiên cứu cấp Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh. Quỹ Phát triển Khoa học và Công 
nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kinh phí cho 
việc thực hiện đề tài. 
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Tóm tắt 
Giai đoạn năm 2020 - 2023, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Tài nguyên Dược liệu (Viện Dược liệu) và các cộng sự đã 

tiến hành điều tra khảo sát tính đa dạng cây thuốc tại 105 xã/thị trấn thuộc 10 huyện/thành phố của tỉnh Bắc Giang. Thành 
phần cây thuốc của tỉnh Bắc Giang đa dạng về bậc phân loại với 812 loài thực vật làm thuốc, thuộc 516 chi, 163 họ của 6 
ngành thực vật có mạch. Kết quả điều tra đã đánh giá sự đa dạng về dạng thân, công dụng, bộ phận sử dụng làm thuốc; ghi 
nhận 43 loài có giá trị bảo tồn; 99 loài có tiềm năng khai thác; 32 loài cây thuốc đang được trồng và phát triển trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu là cơ sở phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc 
của tỉnh Bắc Giang. 

Từ khóa: Đa dạng, Cây thuốc,Tỉnh Bắc Giang. 
Summary 

Diversity of Medicinal Plants in Bac Giang Province 
From 2020 to 2023, the research team of The Medicinal Materials Resources Center (National Institute of Medicinal 

Material) and colleagues investigated the diversity of medicinal plants in 105 communes/wards belong to 10 districts/towns 
of Bac Giang province . The survey results have recorded 812 medicinal plant species, belonging to 516 genera, and 163 
families of 6 vascular plants. Medicinal plants of Bac Giang province are diverse in taxonomic levels, life forms, uses, and 
parts used as medicine. There are 43 threatened species of high conservation value; 99 species are being exploited; 32 species 
of medicinal plants are being planted and developed in Bac Giang province. The research results are the basis for the 
conservation and sustainable development of medicinal plant resources in Bac Giang province. 

Keywords: Diversity, Medicinal plants, Bac Giang province. 

 
1. Đặt vấn đề 
Bắc Giang thuộc khu vực là tỉnh thuộc Đông 

Bắc Việt Nam với 09 huyện và 01 thành phố. Địa 
hình Bắc Giang chia cắt mạnh, tiếp giáp với đỉnh 
Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và vùng núi tỉnh Lạng 
Sơn, gồm 2 tiểu vùng: Miền núi và trung du có 
đồng bằng xen kẽ. Vùng trung du độ cao trung 
bình 100 - 150 m, độ dốc từ 10 - 15°. Vùng miền 
núi chiếm 72% diện tích. Trong đó một phần các 
huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Sơn 

Động là vùng núi. Độ cao trung bình ở vùng từ 
300 - 400 m, cao nhất là đỉnh Yên Tử (1.086 m), 
độ dốc phần lớn trên 25°[1]. 

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn nhân 
lực dồi dào, Bắc Giang có nhiều tiềm năng phát 
triển vùng trồng cây thuốc. Đất đai và khí hậu phù 
hợp với nhiều loài cây trồng, trong đó có nhiều loài 
cây thuốc quý xuất xứ từ các nguồn khác nhau. Tuy 
nhiên, đến nay trên địa bàn Bắc Giang vẫn chưa có 
công bố nào về điều tra tổng thể về nguồn tài 


